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Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

 


I. Mục đích:

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

- Xác định cụ thể nội dung và trình tự thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở (sau đây gọi chung là người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở).

- Quy định những bước công việc, thời gian thực hiện của UBND xã, các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

II. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 3, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính - Tài nguyên - Môi trường, hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách, người có công Cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Công văn liên ngành số 1651/LT-CT-TNMT-KB ngày 01/9/2005 của Cục Thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT. 

III. Nguyên tắc và đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất có công với Cách mạng cải thiện nhà ở:

1. Nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất:

1.1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

1.2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

1.3. Trong trường hợp một hộ gia đình hoặc một người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất thì được hưởng miễn tiền sử dụng đất; nếu một người thuộc đối tượng được hưởng giảm tiền sử dụng đất mà có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.

2. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở gồm các trường hợp: Được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng chính sách quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở, được hướng dẫn tại Khoản 3, Khoản 4, Mục II và Mục III, Phần C, Thông tư 117/2004/TT-BTC cụ thể: 

2.1. Trường hợp miễn tiền sử dụng đất:

a) Người gia nhập tổ chức Cách mạng từ ngày 31/12/1935 về trước được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất.

b) Người gia nhập tổ chức Cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1936 đến ngày 31/12/1944, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng hoặc Huân chương Hồ Chí Minh hoặc Huân chương Độc lập Hạng nhất được miễn tiền sử dụng đất với diện tích không quá 300 mét vuông (m2).

c) Người gia nhập tổ chức Cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1936 đến ngày 31/12/1944, không thuộc diện quy định tại Điểm b nêu trên được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

d) Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

2.2. Trường hợp giảm tiền sử dụng đất:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp;
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60%, cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa (người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945) được giảm 80% tiền sử dụng đất phải nộp;

c) Thân nhân của liệt sỹ quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ Cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ Cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp;

d) Người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được giảm 65% tiền sử dụng đất phải nộp.

IV. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện quy định: Các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quy định gồm:

- Văn phòng HĐND & UBND huyện Cẩm Mỹ.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Mỹ.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Mỹ.

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ.

- Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ.

 - UBND các xã.

Phần II

NỘI DUNG QUY ĐỊNH 

I. Hồ sơ, thủ tục xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng:

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng chính sách nêu tại Mục III, Phần I Quy định này khi thực hiện thủ tục để được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngoài hồ sơ thủ tục quy định theo hướng dẫn tại Mục I, Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT; Mục III, Công văn số 1651/LT-CT-TNMT-KB; người sử dụng đất thực hiện kê khai xin miễn, giảm tiền sử dụng đất tại tờ khai tiền sử dụng đất Mẫu số 01/TSDĐ và các giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Điểm 5, Điều 39, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. 

2. Hồ sơ làm căn cứ xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm:

- Hồ sơ giao đất ở, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất (theo hướng dẫn tại Mục I, Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT và tại Mục III, Công văn số 1651/LT-CT-TNMT-KB).

- Tờ khai tiền sử dụng đất Mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân của gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Bản sao được công chứng các giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Văn bản kiến nghị của UBND xã nơi hộ cư trú trên cơ sở đề nghị của cá nhân, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Quyết định của UBND huyện về việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình chính sách (theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc ủy quyền Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách, người có công Cách mạng trên địa bàn tỉnh).

II. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. Trách nhiệm của UBND xã:

- Hướng dẫn hộ gia đình chính sách khi thực hiện thủ tục để được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng lập đầy đủ hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất nêu tại Khoản 1, Mục I, Phần II Quy định này. 

 - Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, UBND xã xét duyệt, lập văn bản kiến nghị kèm hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để xem xét, tham mưu UBND huyện ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất.

2. Trách nhiệm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp nhận văn bản kiến nghị và hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất do UBND xã chuyển đến, có trách nhiệm xác minh theo từng hồ sơ; đảm bảo đúng đối tượng chính sách, đúng nguyên tắc quy định tại Điều 11, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Khoản 8, Điều 2, Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Chính phủ; trường hợp thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất kèm theo văn bản kiến nghị của UBND xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả xác minh, tham mưu dự thảo quyết định miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trình UBND huyện phê duyệt và trao quyết định của UBND huyện về việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình chính sách, để hộ gia đình chính sách nộp hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

- Trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất kèm theo văn bản kiến nghị của UBND xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ra văn bản trả lời cho người sử dụng đất biết lý do không được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

3. Trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất do hộ gia đình chính sách nộp theo Khoản 2, Mục I, Phần II Quy định này;

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ do người sử dụng đất nộp, lập “Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính” kèm theo tờ khai các khoản thu liên quan đến nhà đất, quyết định miễn (giảm) tiền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất chuyển Chi cục Thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT; Điểm 4, Mục III, Công văn số 1651/LT-CT-TNMT-KB.

4. Trách nhiệm của Chi cục Thuế Cẩm Mỹ: 

- Căn cứ “Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính”, quyết định miễn (giảm) tiền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Thuế xác định số tiền sử dụng đất được miễn giảm, số tiền sử dụng đất còn phải nộp, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất Mẫu số 02/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để gửi người sử dụng đất theo quy định. 

- Trường hợp Chi cục Thuế kiểm tra nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì trả lại VPĐKQSDĐ bổ sung tiếp theo hướng dẫn tại Tiết c, Điểm 1.2 và Điểm 2.2, Mục II, Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Khoản 2, Mục I, Phần II Quy định này.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu tại Mục IV, Phần I Quy định này có trách nhiệm triển khai, bố trí phân công cán bộ thực hiện theo đúng quy định của Quy định này; tạo điều kiện thuận lợi cho cho đối tượng chính sách, người có công Cách mạng trên địa bàn huyện thuộc các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất để cải thiện nhà ở khi lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về UBND huyện để được hướng dẫn giải quyết./.
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